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ĐIỂM NỔI BẬT

ĐUÔI CẤP 2 THEO LĨNH VỰC ĐƯ…

18
đuôi tên miền
Điều 5(3)(a–s), hiệu lực từ 2026-02-10

DỮ LIỆU

COM.VN com.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

BIZ.VN biz.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

EDU.VN edu.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

GOV.VN gov.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

NET.VN net.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

ORG.VN org.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

INT.VN int.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

AC.VN ac.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

PRO.VN pro.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2



INFO.VN info.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

HEALTH.VN health.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

NAME.VN name.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

ID.VN id.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

IO.VN io.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

AI.VN ai.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

AP.VN ap.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

AD.VN ad.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

ON.VN on.vn
Chỉ tiêu báo giá: Đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

Cấu trúc tên miền cấp 2 dùng riêng Tên miền quốc gia 
Việt Nam .vn dành 

cho cơ quan, tổ 
chức, doanh 

nghiệp, cá nhân 
đăng ký sử dụng 

theo yêu cầu riêng.

Chỉ tiêu báo giá: Định nghĩa cấu trúc   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

Nhóm đuôi khác theo khoản 3(t) Điều 5 Tên miền khác 
được Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy 

hoạch sử dụng 
chung hoặc được 

bảo vệ để bảo 
đảm yêu cầu quản 

lý, phát triển tài 
nguyên Internet 

tại Việt Nam.

Chỉ tiêu báo giá: Nhóm đuôi cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực   ·   Ngày quan sát: 2026-02-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 48/2025/TT-BKHCN, Điều 5
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý viễn thông hạ tầng số
Bộ Thông tin và Truyền thông — Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) & APNIC
https://vnnic.vn
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-48-2025-tt-bkhcn-468221.htm
Bộ Khoa học và Công nghệ — Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN: Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
https://mst.gov.vn/van-ban-phap-luat/25274.htm
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ — Phân loại quy định đối với từng nhóm đối tượng
https://vnnic.vn/van-ban-so-lieu/thong-tu-so-482025tt-bkhcn/phan-loai-quy-dinh-doi-voi-tung-nhom-doi-tuong
Bộ Khoa học và Công nghệ — Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/12/48-bkhcn.pdf
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) — Hướng dẫn đăng ký tên miền
https://www.vnnic.vn/vi/ten-mien-vn/danh-cho-chu-the/dang-ky-ten-mien/huong-dan-dang-ky-ten-mien
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=216356&orggroupid=4&pageid=27160
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) — Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên 
Internet
https://www.vnnic.vn/vi/van-ban-so-lieu/van-ban-qppl/thong-tu-so-482025tt-bkhcn-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-huong-dan-ve
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